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Bài 1: ( 2,5 đ) Cho biểu thức: 
[image: image35.emf](
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 ( Với x ≥ 0 ; x ≠ 1)

1. Rút gọn Q

2.Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên

Bài 2: (2 đ) Giải hệ phương trình: 
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x3y110

32y411

x3y16

ì

-

+=

ï

-+

ï

í

+

ï

-=-

ï

-+

î


Bài 3: (1,5 đ) Cho a,b,c là các số thực dương. CMR : 
[image: image3.wmf]bccaab
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.

Bài 4: (3 đ)  Cho đường tròn (O,R) và  đường thẳng (d) không đi qua O cắt đường tròn tại hai điểm A,B. Lấy một điểm M trên tia đối của tia BA kẻ hai tiếp tuyến MC, MD với đường tròn ( C,D là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của AB.


1. CMR các điểm M,D,O,H cùng nằm trên một đường tròn.


2. Đoạn OM cắt đường tròn tại điểm I. CMR I là tâm đường tròn nội tiếp ∆MCD.


3. Đường thẳng qua O, vuông góc với OM cắt các tia MC, MD theo thứ tự tại P và Q. Tìm vị trí điểm M trên (d) sao cho diện tích ∆ MPQ bé nhất.
Bài 5: (1 đ) : Không dùng máy tính, hãy rút gọn biểu thức:   
[image: image4.wmf]A7137132
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HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1: ( 2,5 đ) Cho biểu thức: 
[image: image5.wmf](
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 ( Với x ≥ 0 ; x ≠ 1)

1.Rút gọn Q
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    2.Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên:

Q=
[image: image7.wmf]{
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 Kết hợp với điều kiện => 
[image: image8.wmf]{
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Vậy với 
[image: image9.wmf]{
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 thì Q nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (2 đ) Giải hệ phương trình:
 
[image: image10.wmf]x23131313133
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     ( ĐK x ≠ 3; y ≠ -1)
Đặt a =
[image: image11.wmf]1
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 ta được hệ :
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Vậy hệ pt có nghiệm duy nhất (x;y) = (13;14)
Bài 3: (1,5 đ) Cho a,b,c là các số thực dương. CMR : 
[image: image14.wmf]bccaab

abc

abc

++³++

.

a,b,c là các số thực dương => Theo BĐT Cô-Si ta được:
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Bài 4: (3 đ)  


1. CMR các điểm M,D,O,H cùng nằm trên một đường tròn.

HA=HB => OH ( AB ( đường kính đi qua trung điểm một dây không đi qua tâm) =>
[image: image16.wmf]·

OHM

= 900

Lại có 
[image: image17.wmf]·

ODM

 = 900 ( Tính chất tiếp tuyến)


Suy ra 
[image: image18.wmf]·

OHM

=
[image: image19.wmf]·

ODM

= 900 => H,D cùng nhìn đoạn OM dưới 1 góc vuông => H,D cùng nằm trên đường tròn đường kính OM => các điểm M,D,O,H cùng nằm trên đường tròn đường kính OM

2. Đoạn OM cắt đường tròn tại điểm I. CMR I là tâm đường tròn nội tiếp ∆MCD.

Ta có: 
[image: image20.wmf]·
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( Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)=>
[image: image21.wmf]º
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=> 
[image: image22.wmf]·

·

CDIDIM

=

=> DI là phân giác trong của ∆ MCD (1)

Lại có MI là đường phân giác trong  của ∆ MCD ( Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) (2)
Từ (1) và (2) suy ra I là tâm đường tròn nội tiếp  ∆ MCD

3. Đường thẳng qua O, vuông góc với OM cắt các tia MC, MD theo thứ tự tại P và Q. Tìm vị trí điểm M trên (d) sao cho diện tích ∆ MPQ bé nhất.
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Ta có ∆MOD = ∆MOP (g-c-g) => S∆ MPQ= 2 S∆ MOQ =OD.MQ = R.MQ 

=> S∆ MPQ nhỏ nhất ( MQ nhỏ nhất  (3)
Theo BĐT Cô – si cho hai số không âm , 
ta có: MQ = MD+DQ ≥
[image: image23.wmf]2
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( Vì ∆ MOD vuông tại O có đường cao OD nên OD2=MD.DQ )

Dấu “=” xảy ra 
[image: image24.wmf]Û

MD= DQ 
[image: image25.wmf]Û

∆OMQ vuông cân tại O       
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image27.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image28.wmf]Û
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 (Vì ∆ ODM vuông nên OD= OM.sinOMD )
Vậy MQmin = 2R 
[image: image30.wmf]Û

 OM =
[image: image31.wmf]2

 R (2)

Từ (3) và (4) suy ra khi M nằm trên (d) cách O một khoảng  
[image: image32.wmf]2

 R thì S∆ MPQ nhỏ nhất là R.2R=2R2 ( d.v.d.t) 
Bài 5: (1 đ) : 
[image: image33.wmf]A7137132
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 .Ta có:
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